
ST

T
Tên học phần

Số 

TC

Hình 

thức 

thi

Số tiết 

tổ 

chức 

thi

Ngày thi
Ca thi

(Tiết)

Số 

SV

Số 

phòng

Bộ môn

(PHMN)

Ghi 

chú

1 Xây dựng cầu 2 Tự luận 2 18/06/2024 8 - 9 4 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

2
Tổ chức thi công công trình 

dân dụng và công nghiệp
2 Tự luận 2 18/06/2024 8 - 9 32 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

3
Thiết kế đê và công trình bảo 

vệ bờ sông
2 Tự luận 2 18/06/2024 10 - 11 26 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

4 Công nghệ xây dựng nhà 2 Tự luận 2 18/06/2024 10 - 11 5 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

5 Thiết kế hầm đường bộ 2 Tự luận 2 20/06/2024 8 - 9 4 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

6 Kỹ thuật tưới hiện đại 2 Tự luận 2 20/06/2024 8 - 9 5 1
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

7 Kết cấu nhà nhiều tầng 2 Tự luận 2 20/06/2024 8 - 9 30 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

8
Giám sát chất lượng công 

trình
3

Trắc 

nghiệm
2 20/06/2024 8 - 9 4 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

9 Đồ án kỹ thuật tưới hiện đại 1 Vấn đáp 2 22/06/2024 2 - 3 4 1
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

22/06/2024 2 - 3 10 1

22/06/2024 4 - 5 10 1

22/06/2024 8 - 9 10 1

22/06/2024 10 - 11 10 1

22/06/2024 8 - 9 9 1

22/06/2024 10 - 11 8 1

12
Thiết kế cảng và công trình 

bến
3 Tự luận 2 25/06/2024 8 - 9 25 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

13 Sửa chữa và gia cường kết cấu 2 Tự luận 2 25/06/2024 10 - 11 27 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

14
Quản lý chất lượng nước 

trong hệ thống thủy lợi
2 Tự luận 2 25/06/2024 8 - 9 20 1

Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

15
Kỹ năng chỉ đạo dự án xây 

dựng
2 Tự luận 2 25/06/2024 8 - 9 3 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

16 Chuyên đề cầu và đường 2 Tự luận 2 25/06/2024 10 - 11 4 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

17
Thực tập kỹ thuật và tổ chức 

xây dựng
3 Vấn đáp 2 27/06/2024 8 - 9 4 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

27/06/2024 7 - 8 9 1

27/06/2024 9 - 10 9 1

27/06/2024 11 - 12 9 1

19 Chỉnh trị sông và bờ biển 3 Tự luận 2 27/06/2024 8 - 9 4 1
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

20 Cầu treo và cầu dây văng 2 Tự luận 2 27/06/2024 8 - 9 4 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

21
Cấp thoát nước bên trong 

công trình
3 Tự luận 2 27/06/2024 8 - 9 17 1

Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

29/06/2024 8 - 9 9 1

29/06/2024 10 - 11 8 1

Ghi chú:

 - Sinh viên tra cứu SBD, phòng thi, ca thi của mỗi học phần thi trên Cổng thông tin đào tạo tại  https://sinhvien.tlu.edu.vn.

Nơi nhận:

- BGĐ (b/c);

-Các P, K, B, BM, TT;

- Website, SV (qua tài khoản ĐKH);

- Lưu VT, QLĐT (NC.05b).

PGS.TS LÊ TRUNG THÀNH

Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Đã ký)

22
Đồ án cấp thoát nước bên 

trong công trình
1 Vấn đáp 2

18
Đồ án tổ chức thi công công 

trình dân dụng và công nghiệp
1 Vấn đáp 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

11
Đồ án công trình thu và trạm 

bơm cấp thoát nước
1 Vấn đáp 2

Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 62

GIAI ĐOẠN 2 - HỌC KỲ CHÍNH - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2023-2024

10 Đồ án kết cấu nhà thép 1 Vấn đáp 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 53/KH-ĐHTL-PH Bình Dương, ngày 24 tháng 05 năm 2024



ST

T
Tên học phần

Số 

TC

Hình 

thức 

thi

Số tiết 

tổ 

chức 

thi

Ngày thi
Ca thi

(Tiết)

Số 

SV

Số 

phòng

Bộ môn

(PHMN)

Ghi 

chú

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Trắc 

nghiệm
2 19/06/2024 2 - 3 119 3 Bộ môn Khoa học cơ bản

2 Thiết kế hệ thống thủy lợi 3 Tự luận 2 19/06/2024 4 - 5 22 1
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

3 Quy hoạch đô thị 2 Tự luận 2 19/06/2024 4 - 5 19 1
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

4 Nền móng 2 Tự luận 2 19/06/2024 4 - 5 62 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

21/06/2024 2 - 3 17 1

21/06/2024 4 - 5 16 1

21/06/2024 8 - 9 16 1

21/06/2024 10 - 11 16 1

6 Quản trị kênh phân phối 2
Trắc 

nghiệm
2 21/06/2024 4 - 5 102 3

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

21/06/2024 2 - 3 13 1

21/06/2024 4 - 5 13 1

21/06/2024 8 - 9 13 1

21/06/2024 10 - 11 13 1

8 Kinh tế đầu tư xây dựng 2
Trắc 

nghiệm
2 21/06/2024 10 - 11 20 1

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

9
Kinh doanh kho và bao bì 

trong logistics
3 Tự luận 2 21/06/2024 2 - 3 127 3

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

10 Kế toán máy 3
Thực 

hành
2 21/06/2024 8 - 9 77 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

11
Giới thiệu và cơ sở thiết kế 

công trình thủy
2 Tự luận 2 21/06/2024 8 - 9 56 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

12 Giao dịch thương mại quốc tế 3
Trắc 

nghiệm
2 21/06/2024 10 - 11 51 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

13
Đồ án thiết kế hệ thống thủy 

lợi
1 Vấn đáp 2 21/06/2024 10 - 11 5 1

Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

22/06/2024 2 - 3 13 1

22/06/2024 4 - 5 13 1

22/06/2024 8 - 9 13 1

22/06/2024 10 - 11 13 1

22/06/2024 2 - 3 16 1

22/06/2024 4 - 5 15 1

22/06/2024 8 - 9 15 1

22/06/2024 10 - 11 15 1

22/06/2024 2 - 3 10 1

22/06/2024 4 - 5 9 1

23/06/2024 2 - 3 14 1

23/06/2024 4 - 5 13 1

23/06/2024 8 - 9 13 1

24/06/2024 2 - 3 13 1

24/06/2024 4 - 5 13 1

18 Vật liệu xây dựng 3 Tự luận 2 25/06/2024 4 - 5 27 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

19
Vận tải và bảo hiểm trong 

ngoại thương
3

Trắc 

nghiệm
2 26/06/2024 10 - 11 49 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

17 Phương pháp phần tử hữu hạn 3 Vấn đáp 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

16 Đồ án cấp nước 1 Vấn đáp 2
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

15 Đồ án nền móng 1 Vấn đáp 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

14
Phát triển ứng dụng cho các 

thiết bị di động
3 Vấn đáp 2 Bộ môn Công nghệ thông tin

7
Phát triển ứng dụng cho các 

thiết bị di động
3 Vấn đáp 2 Bộ môn Công nghệ thông tin

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 63

GIAI ĐOẠN 2 - HỌC KỲ CHÍNH - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2023-2024

5
Thực nghiệm kết cấu công 

trình
2 Vấn đáp 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

Số    54/KH-ĐHTL-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 05 năm 2024



ST

T
Tên học phần

Số 

TC

Hình 

thức 

thi

Số tiết 

tổ 

chức 

thi

Ngày thi
Ca thi

(Tiết)

Số 

SV

Số 

phòng

Bộ môn

(PHMN)

Ghi 

chú

20 Máy xây dựng 3 Tự luận 2 26/06/2024 4 - 5 11 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

21 Marketing số 3
Trắc 

nghiệm
2 26/06/2024 4 - 5 116 3

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

22 Lý thuyết tính toán 3 Tự luận 2 26/06/2024 8 - 9 113 3 Bộ môn Công nghệ thông tin

23 Kết cấu nhà bê tông cốt thép 3 Tự luận 2 26/06/2024 2 - 3 65 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

24
Kế toán doanh nghiệp xây 

dựng
2 Tự luận 2 26/06/2024 8 - 9 71 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

25
Hệ thống thông tin quản lý 

trong logistics
3

Trắc 

nghiệm
2 26/06/2024 2 - 3 125 3

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

26
Cơ sở thiết kế công trình biển 

và cảng
2 Tự luận 2 26/06/2024 4 - 5 44 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

27 Thanh toán quốc tế 2
Trắc 

nghiệm
2 28/06/2024 4 - 5 51 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

28 Quy hoạch hệ thống thủy lợi 2 Tự luận 2 28/06/2024 4 - 5 29 1
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

29
Quản trị truyền thông 

marketing
3

Trắc 

nghiệm
2 28/06/2024 2 - 3 108 3

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

30
Kiểm thử và đảm bảo chất 

lượng phần mềm
3

Trắc 

nghiệm
2 28/06/2024 8 - 9 104 3 Bộ môn Công nghệ thông tin

31
Kế toán ngân hàng thương 

mại
3 Tự luận 2 28/06/2024 4 - 5 44 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

32
Cơ sở thiết kế công trình dân 

dụng và công nghiệp
2 Tự luận 2 28/06/2024 2 - 3 11 1 Bộ môn Kỹ thuật công trình

33 Đập và hồ chứa 3 Tự luận 2 28/06/2024 2 - 3 50 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

29/06/2024 2 - 3 13 1

29/06/2024 4 - 5 13 1

29/06/2024 8 - 9 12 1

29/06/2024 10 - 11 11 1

Ghi chú:

 - Sinh viên tra cứu SBD, phòng thi, ca thi của mỗi học phần thi trên Cổng thông tin đào tạo tại  https://sinhvien.tlu.edu.vn.

Nơi nhận:

- BGĐ (b/c);

-Các P, K, B, BM, TT;

- Website, SV (qua tài khoản ĐKH);

- Lưu VT, QLĐT (NC.05b).

Bộ môn Kỹ thuật công trình

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Đã ký)

PGS.TS LÊ TRUNG THÀNH

34 Đồ án nền móng 1 Vấn đáp 2



ST

T
Tên học phần

Số 

TC

Hình 

thức 

thi

Số tiết 

tổ 

chức 

thi

Ngày thi
Ca thi

(Tiết)

Số 

SV

Số 

phòng

Bộ môn

(PHMN)

Ghi 

chú

18/06/2024 2 - 3 76 2

18/06/2024 4 - 5 74 2

2 Kỹ năng Đọc 2 2 Tự luận 2 18/06/2024 4 - 5 41 1 Bộ môn Khoa học cơ bản

3 Trắc địa 2 Tự luận 2 20/06/2024 10 - 11 60 2
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

4 Thống kê doanh nghiệp 2
Trắc 

nghiệm
2 20/06/2024 8 - 9 77 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

20/06/2024 2 - 3 105 3

20/06/2024 4 - 5 70 2

20/06/2024 1 - 2 15 1

20/06/2024 3 - 4 15 1

20/06/2024 5 - 6 15 1

20/06/2024 7 - 8 15 1

20/06/2024 9 - 10 15 1

20/06/2024 11 - 12 14 1

7 Kỹ năng Viết 2 2 Tự luận 2 20/06/2024 2 - 3 34 1 Bộ môn Khoa học cơ bản

8 Hệ thống thông tin quản lý 2
Trắc 

nghiệm
2 20/06/2024 10 - 11 73 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

20/06/2024 2 - 3 75 2

20/06/2024 4 - 5 74 2

10 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Trắc 

nghiệm
2 20/06/2024 4 - 5 50 2 Bộ môn Khoa học cơ bản

24/06/2024 8 - 9 14 1

24/06/2024 10 - 11 13 1

25/06/2024 2 - 3 75 2

25/06/2024 4 - 5 74 2

13 Ứng dụng toán trong logistics 2 Tự luận 2 25/06/2024 2 - 3 158 4
Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

14
Thị trường thế giới và Kinh 

doanh thương mại quốc tế
3

Trắc 

nghiệm
2 25/06/2024 10 - 11 68 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

15
Lý thuyết và chính sách 

thương mại quốc tế
2

Trắc 

nghiệm
2 25/06/2024 4 - 5 94 3

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

25/06/2024 2 - 3 70 2

25/06/2024 4 - 5 34 1

25/06/2024 2 - 3 20 1

25/06/2024 4 - 5 20 1

18 Kế toán quản trị 3 Tự luận 2 25/06/2024 8 - 9 67 2
Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

19 Hóa nước 2 Tự luận 2 25/06/2024 2 - 3 25 1 Bộ môn Khoa học cơ bản

20
Tiếng anh chuyên ngành 

logistics
2

Trắc 

nghiệm
2 27/06/2024 4 - 5 116 3

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

21
Tiếng Anh chuyên ngành 

công nghệ thông tin
3 Tự luận 2 27/06/2024 2 - 3 78 2 Bộ môn Công nghệ thông tin

22 Thủy văn công trình 3
Trắc 

nghiệm
2 27/06/2024 4 - 5 43 1

Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số    55/KH-ĐHTL-PH Bình Dương, ngày 24 tháng 05 năm 2024

GIAI ĐOẠN 2 - HỌC KỲ CHÍNH - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2023-2024

17 Kỹ năng Nghe 2 2
Thực 

hành
2 Bộ môn Khoa học cơ bản

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 64

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU

12 Vật liệu xây dựng 3 Tự luận 2 Bộ môn Kỹ thuật công trình

Bộ môn Công nghệ thông tin16 Lập trình Windows 3
Thực 

hành
2

9 Địa chất công trình 2 Tự luận 2

Bộ môn Kỹ thuật công trình11 Cơ học kết cấu 1 3 Vấn đáp 2

Bộ môn Kỹ thuật công trình

1
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2

Trắc 

nghiệm
2

5
Quản trị kinh doanh thương 

mại
2 Tự luận 2

6
Phân tích và thiết kế hệ thống 

thông tin
3 Vấn đáp 2

Bộ môn Khoa học cơ bản

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

Bộ môn Công nghệ thông tin



ST

T
Tên học phần

Số 

TC

Hình 

thức 

thi

Số tiết 

tổ 

chức 

thi

Ngày thi
Ca thi

(Tiết)

Số 

SV

Số 

phòng

Bộ môn

(PHMN)

Ghi 

chú

27/06/2024 1 - 2 18 1

27/06/2024 3 - 4 18 1

27/06/2024 5 - 6 18 1

27/06/2024 7 - 8 18 1

27/06/2024 9 - 10 17 1

27/06/2024 11 - 12 17 1

24 Quản trị nguồn nhân lực 3
Trắc 

nghiệm
2 27/06/2024 2 - 3 74 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

25 Quản lý dự án 2 Tự luận 2 27/06/2024 4 - 5 37 1
Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

27/06/2024 2 - 3 20 1

27/06/2024 4 - 5 19 1

27
Kế toán doanh nghiệp thương 

mại và dịch vụ
3 Tự luận 2 27/06/2024 2 - 3 63 2

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

27/06/2024 2 - 3 18 1

27/06/2024 4 - 5 17 1

27/06/2024 8 - 9 17 1

27/06/2024 10 - 11 17 1

29 Tiếng Trung 1 3
Trắc 

nghiệm
2 29/06/2024 2 - 3 42 1 Bộ môn Khoa học cơ bản

29/06/2024 2 - 3 82 2

29/06/2024 4 - 5 80 2

Ghi chú:

 - Sinh viên tra cứu SBD, phòng thi, ca thi của mỗi học phần thi trên Cổng thông tin đào tạo tại  https://sinhvien.tlu.edu.vn.

Nơi nhận:

- BGĐ (b/c);

-Các P, K, B, BM, TT;

- Website, SV (qua tài khoản ĐKH);

- Lưu VT, QLĐT (NC.05b).

2 Vấn đáp 2

23 Sức bền vật liệu 2 2 Vấn đáp 2

30 Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu 2
Trắc 

nghiệm
2

28 Đồ họa Web 3 Vấn đáp 2

26 Kỹ năng Nói 2

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Đã ký)

PGS.TS LÊ TRUNG THÀNH

Bộ môn Kỹ thuật công trình

Bộ môn Khoa học cơ bản

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

TL. GIÁM ĐỐC


